
STT LỚP HỌ TÊN PHỤ HUYNH NGHỀ NGHIỆP HỌ TÊN HS CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI GVCN

1 10C1 Trần Thị Tú Trinh Nội trợ Nguyễn Bá Khánh Nguyên
Ủy viên phụ trách 

khuyến học
0986974618 T. Anh

2 10C4 Trần Thị Kim Thoa Kinh doanh Võ Thị Kim Thơ Phó ban - Học tập 0908817348 T. Phú

3 10C6 Thạch Văn Lợi Kinh doanh Trần Thạch Văn Lâm
Ủy viên phụ trách 

khối 10
0972793600 T. Hương

4 10C10 Hoàng Hữu Quyền Kỹ sư Hoàng Thị Bảo Ngọc
Ủy viên phụ trách 

phong trào
0913778172 T. Quân

5 11B1 Dương Tuấn Hùng Kinh doanh Dương Tú Hà
Ủy viên phụ trách 

học tập
0938599324 T. Hòa

6 11B4 Nguyễn Thanh Tâm Xây dựng Nguyễn Đan Trường
Ủy viên phụ trách 

khuyến học
0917190106 T. Thành

7 11B5 Huỳnh Hữu Trung Điều dưỡng Huỳnh Ngọc Gia Hân
Ủy viên phụ trách 

khối 11
0907620671 C. Thảo

8 11B7 Mai Thị Thúy Kinh doanh Đào Đông Dương
Phó ban - Phong 

trào
0354575758 T. Tiếng

9 11B11 Hoàng Anh Dũng Giảng viên Hoàng Lê Gia Bảo
Ủy viên phụ trách 

học tập
0908923056 C. Mận

10 11B12 Nguyễn Uy Bình Kế toán Nguyễn Bình An
Ủy viên phụ trách 

khuyến học
0938170539 T. Lâm

11 12A1 Phạm Thị Nam Kinh doanh Phạm Lê Quốc Huy
Phó ban - Tài chính, 

khuyến học 
0989766782 C. Hằng

12 12A2 Trần Thị Hồng Thanh Viên chức Trần Thanh Phú
Ủy viên phụ trách 

học tập
0939393196 C. Thành

13 11A3 Trần Đình Cẩn Kinh doanh Trần Thiên Ân
Ủy viên phụ trách 

khối 12
0934643743 T. Điền

14 12A5 Nguyễn Công Hùng Làm vườn Lê Huỳnh Bảo Nam Trưởng ban 0974494077 T. Lộc

15 12A7 Lê Thị Xoa Kinh doanh Trần Trọng Nhân Ủy viên - Thư ký 0345694976 C. Minh

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH 

NĂM HỌC 2023-2024



BAN GIÁM HIỆU

1. Bùi Thiện Đạo              - Hiệu trưởng          - SĐT: 0903383062

2. Trần Thị Huyền Trang  - Phó Hiệu trưởng   - SĐT: 0776260187

3. Bùi Thị Huyền Trang    - Phó Hiệu trưởng   - SĐT: 0979976269 


